
Phê rô Bùi Xuyến 1852 - 1920 Phê rô Bùi Lương 1880 - 1942 Maria Bùi Thị Hợp 1883 - XXXX Maria Bùi Thị Nhị 1885 - XXXX Maria Bùi Thị Lung 1888 - XXXX Phê Rô Bùi Mười 1890 - XXXX

Phê Rô Bùi Lương
Anna 

Nguyễn Thị Lương

Vợ

Phê rô Phê Rô Bùi Cao 1899 - XXXX Anna Bùi Thị Thiểm 1900 - 1980 Phê Rô Bùi Tam 1901 - 1963 Phê Rô Bùi Tứ 1908 - 1922 Anna Bùi Thị Ngụ 1910 - 1999 Phê Rô Bùi Lục 1914 - 2009

Phê Rô Bùi Tam
Anna 

Nguyễn Thị Tành

Vợ

Giu Se Bùi Xuân Hạnh 1935 - 1996 Maria Bùi Thị Thiện 1938 - 2015

Maria Bùi Thị Thiện 1938 - 2015

Maria Bùi Thị Hiền 1942 - 2022 Anna Bùi Thị Lành 1944 Phê Rô Bùi Xuân Thanh 1948 1971 Maria Bùi Thị Cảnh 1953

Phê Rô Bùi Xuân Thanh 1948 1971

Giu Se 
Bùi Xuân Hạnh

Maria
Bùi Thị Ban

Vợ

Anna
Trần Thị Vinh

Vợ

Xexilia
Nguyễn Thị Tâm

Vợ

Maria
Nguyễn Thị Bích

Vợ

Maria
Nguyễn Thị Hồng

Vợ

Maria
Đoàn Thị Lộc

Vợ

Matta
Đậu Thị Nhung

Vợ

Terexa
Lê Thị Hiền

Vợ

Terexa
Lê Quỳnh Nga

Vợ

Maria
Nguyễn Thị Quy

Vợ

Monica
Trần Thị Nhung

Vợ

Maria
Trần Thị M Hải

Vợ

Maria
Bùi Thị Quỳnh Mơ

Vợ

Maria Bùi Thị Luyên 1963

Anna Bùi Thị Hồng Thúy 1973

Xexilia Bùi Thị Ngọc Mai 1997

Phê Rô Bùi Quang Thông 1983

Phê Rô 
Bùi Quang Thông

Phê Rô Bùi Tiến Phát 1992 Phê Rô Bùi Trung Kiên 1994 -1994

Phê Rô Bùi Thanh Phong 1992Phê Rô Bùi Anh Tuấn 1990

Monica Bùi Anh Thư 2007

Maria Bùi Lê Tường Vi 2014

Terexa Bùi Cẩm Linh 2009

Maria Bùi Quỳnh Dung 2014

Monica Bùi Ngọc Đan Quỳnh 2018 Luca Bùi Gia Khánh 2021

An Tôn Bùi Quang Duyệt 2018 Maria Bùi Quỳnh Di 2021

Phê Rô Bùi Quang Minh 2014-2014 Francis Bùi Quang Bách 2016

Maria Bùi Lê Bảo Ngọc 2018

Phê Rô Bùi Anh Đức 2010 Maria Bùi Quỳnh Như 2014

Phê Rô Bùi Tiến Đạt 1995 Maria Bùi Hương Mi 2005

Phê Rô Bùi Quang Tin 1984-1984 Maria Bùi Thị Khoa 1985 Maria Bùi Thị Huyền 1988 Maria Bùi Thị Hảo 1995

Anna Bùi Thị Hồng Duyên 1974 Anna Bùi Thị Thanh Diệu 1977 Phê Rô Bùi Quang Cung 1980 An Tôn Bùi Quang Thành

Phê Rô Bùi Anh 1964 -1964

Phê Rô 
Bùi Quang Cung

An Tôn Bùi Quang Thành

Phê Rô 
Bùi Tiến Phát

Phê Rô Bùi Tiến Đạt 

Phê Rô 
Bùi Anh Tuấn

Phê Rô 
Bùi Thanh Phong

Gio An Bùi Đình Long 1966 Phê Rô Bùi Ngọc Linh 1969

Phê Rô 
Bùi Ngọc Linh 

Maria Bùi Thị Loan 1971 Maria Bùi Thị Lê 1973 Maria Bùi Thị Lài 1976 Phê Rô Bùi Đình Lực 1978 Phê Rô Bùi Thế Lượng 1982

Phê Rô 
Bùi Đình Lực

Phê Rô 
Bùi Thế Lượng 

Phê Rô Bùi Lục
Anna 

Bùi Thị Bảy

Vợ

Phê Rô Bùi Quang Kính 1948 Anna Bùi Thị Trọng 1950 - 2021 Anna Bùi Thị Khiêm 1953 - 2021 Phê Rô Bùi Quang Nhường 1955

Phê Rô 
Bùi Quang Nhường 

Giu Se Bùi Quang Lưu 1958

Giu Se 
Bùi Quang Lưu 

Gio An
Bùi Đình Long 

Có 5 anh chị em 
bị mất dữ liệu tên tuổi

1883 - 1953

1911 - 2000

1921 - 1960

1937 - 1999

1952

1959

1959

1968

1971

1986

1988

1983

1989

1991

1997

1994

Chưa lập gia đình

Chưa lập gia đình

Phê Rô 
Bùi Quang Kính

GIA PHẢ CHI TỘC HỌ BÙI XUYẾN
Cụ tổ: Bùi Xuyến 1852 - 1920

ĐỜI THỨ I

ĐỜI THỨ II

ĐỜI THỨ III

ĐỜI THỨ IV

ĐỜI THỨ V

ĐỜI THỨ VI


